
STT SBD Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 K601 NGUYỄN VĂN AN 01/05/2010 Nam 6

2 K602 HUỲNH VŨ HOÀNG ANH 07/09/2010 Nam 6

3 K603 VÕ THỊ HOÀI ANH 11/05/2010 Nữ 6

4 K604 NGÔ TẤN CHƯƠNG 04/05/2010 Nam 6

5 K605 PHÙ THỊ HỒNG DIỄM 30/08/2010 Nữ 6

6 K606 HUỲNH HỒ CÔNG DƯƠNG 12/01/2010 Nam 6

7 K607 PHẠM TẤN ĐẠT 29/04/2010 Nam 6

8 K608 NGUYỄN PHẠM GIA HÂN 27/03/2010 Nữ 6

9 K609 BÙI ĐÌNH HIỆU 10/03/2010 Nam 6

10 K610 NGUYỄN THỊ HOA 02/03/2010 Nữ 6

11 K611 NGUYỄN VÕ ĐỨC HÒA 21/08/2010 Nam 6

12 K612 HUỲNH THỊ THÚY HUYỀN 10/12/2010 Nữ 6

13 K613 NGUYỄN LAN HƯƠNG 08/01/2010 Nữ 6

14 K614 TRẦN QUỐC KHA 22/04/2010 Nam 6

15 K615 PHÙNG QUANG LINH 19/08/2009 Nam 6

16 K616 DOÃN VĂN LỢI 06/09/2010 Nam 6

17 K617 VÕ KIM PHÚ NGÂN 29/09/2010 Nữ 6

18 K618 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 20/09/2010 Nữ 6

19 K619 NGUYỄN THÀNH NHÂN 09/06/2010 Nam 6

20 K620 PHẠM MINH PHÁT 10/09/2010 Nam 6
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1 K621 NGUYỄN HỒNG PHÚC 05/07/2010 Nam 6

2 K622 NGUYỄN KHÁNH SƠN 14/03/2010 Nam 6

3 K623 PHAN BÙI THANH TÂM 27/10/2010 Nữ 6

4 K624 QUẢNG THỊ PHƯƠNG THẢO 02/08/2010 Nữ 6

5 K625 PHẠM THANH THIÊN 16/07/2010 Nam 6

6 K626 TRẦN THỊ THIỆN 26/12/2010 Nữ 6

7 K627 VÕ NGUYỄN GIA THIỆU 20/06/2010 Nam 6

8 K628 ĐẶNG ANH THƯ 15/11/2010 Nữ 6

9 K629 NGUYỄN HỮU TOÀN 27/08/2010 Nam 6

10 K630 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 15/03/2010 Nữ 6

11 K631 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 18/12/2010 Nữ 6

12 K632 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM 02/07/2010 Nữ 6

13 K633 NGUYỄN THỊ LỆ TRINH 01/04/2010 Nữ 6

14 K634 VÕ DƯƠNG THANH TRÚC 10/09/2010 Nữ 6

15 K635 NGUYỄN MINH TUẤN 01/02/2010 Nam 6

16 K636 BÙI THANH TÚ 15/11/2010 Nam 6

17 K637 ĐỖ MINH TÚ 05/08/2010 Nam 6

18 K638 PHẠM THỊ THÚY VÂN 03/07/2010 Nữ 6

19 K639 CHÂU LÂM HẠNH VY 25/11/2010 Nữ 6
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1 K701 BÙI NGUYỄN QUỲNH ANH 26/03/2009 Nữ 7B

2 K702 LÝ TUẤN ANH 03/06/2009 Nam 7A

3 K703 PHẠM MINH BÌNH 16/10/2009 Nam 7A

4 K704 VÕ TRƯỜNG CHINH 09/09/2009 Nam 7B

5 K705 NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU 20/12/2009 Nữ 7A

6 K706 PHẠM BÁ DUY 06/08/2009 Nam 7B

7 K707 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 31/08/2009 Nữ 7B

8 K708 PHẠM TRUNG HẢI 30/06/2009 Nam 7B

9 K709 VÕ LÊ ĐĂNG HOÀNG 12/08/2009 Nam 7B

10 K710 NGUYỄN THỊ HẢI HÒA 28/07/2009 Nữ 7A

11 K711 HỒ QUANG HUY 09/01/2009 Nam 7B

12 K712 NGUYỄN ĐỨC HUY 25/12/2009 Nam 7B

13 K713 PHAN CHÍ HUY 01/09/2009 Nam 7A

14 K714 PHAN NGUYỄN NHẤT HUY 26/11/2009 Nam 7B

15 K715 VÕ LƯƠNG CHÍ HUY 25/03/2009 Nam 7B

16 K716 VÕ THỊ MỸ LINH 14/03/2009 Nữ 7A

17 K717 ĐÀM THỊ KHÁNH LY 03/11/2009 Nữ 7B

18 K718 VÕ THỊ CẨM LY 20/12/2009 Nữ 7B

19 K719 VƯƠNG TRẦN TẤN NAM 22/01/2009 Nam 7A

20 K720 TRƯƠNG THỊ THÚY NGA 19/04/2009 Nữ 7B

21 K721 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 20/01/2009 Nữ 7B

22 K722 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 14/04/2009 Nữ 7A

23 K723 PHAN THỊ THÚY NGỌC 23/09/2009 Nữ 7A
24 K724 PHÙ THỊ NGỌC 13/03/2009 Nữ 7B
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1 K725 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 23/10/2009 Nữ 7A

2 K726 NGÔ VĂN NHÂN 04/09/2008 Nam 7A

3 K727 LƯƠNG THỊ YẾN NHI 21/06/2009 Nữ 7B

4 K728 VÕ THỊ UYÊN NHI 06/02/2009 Nữ 7A

5 K729 VÕ THỊ THU NHUNG 08/01/2009 Nữ 7B

6 K730 ĐOÀN THỊ HUỲNH NHƯ 01/06/2009 Nữ 7A

7 K731 NGUYỄN DUY PHÁT 17/01/2009 Nam 7A

8 K732 NGUYỄN TRẦN MINH PHÁT 23/03/2009 Nam 7B

9 K733 TRẦN THANH PHÚC 06/12/2009 Nam 7B

10 K734 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC 01/06/2009 Nam 7A

11 K735 NGUYỄN NGUYỄN NHƯ PHƯỢNG 18/12/2009 Nữ 7B

12 K736 TIÊU THỊ THẢO QUYÊN 08/04/2009 Nữ 7B

13 K737 BÙI XUÂN QUỲNH 25/10/2009 Nam 7A

14 K738 VÕ LÂM THÁI 09/07/2009 Nam 7A

15 K739 BÙI VÕ QUÝ THƯ 03/12/2009 Nữ 7A

16 K740 PHẠM THỊ ANH THƯ 08/12/2009 Nữ 7B

17 K741 VŨ THỊ ANH THƯ 20/10/2009 Nữ 7A

18 K742 NGUYỄN HUỲNH HẢI THY 21/09/2009 Nữ 7A

19 K743 TRẦN MẠNH TIẾN 12/04/2009 Nam 7A

20 K744 BÙI BẢO TRÂM 31/03/2009 Nữ 7A

21 K745 HÀ LÊ MINH TRỌNG 01/05/2009 Nam 7A

22 K746 ĐỖ MINH TUẤN 02/05/2008 Nam 7A

23 K747 NGUYỄN THỊ KIM VY 20/04/2009 Nữ 7A
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1 K801 PHẠM THÚY AN 10/08/2008 Nữ 8

2 K802 VÕ PHẠM TRƯỜNG AN 02/08/2008 Nam 8

3 K803 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 01/01/2008 Nữ 8

4 K804 NGÔ TẤN CHÂU 25/08/2008 Nam 8

5 K805 BÙI VĂN CHIẾN 24/03/2008 Nam 8

6 K806 ĐẶNG THÙY DUYÊN 24/05/2008 Nữ 8

7 K807 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 25/01/2008 Nam 8

8 K808 PHẠM THỊ ĐIỆP 04/03/2008 Nữ 8

9 K809 PHAN THỊ HẰNG 30/04/2008 Nữ 8

10 K810 PHÙ THỊ LỆ HẰNG 10/10/2008 Nữ 8

11 K811 PHẠM HUY HIÊN 22/11/2008 Nam 8

12 K812 LÊ TRUNG HOÀNG 15/04/2008 Nam 8

13 K813 TRẦN XUÂN HÒA 31/12/2008 Nam 8

14 K814 BÙI NGUYỄN CHÍ HUY 02/09/2008 Nam 8

15 K815 NGUYỄN TRUNG HUY 21/10/2008 Nam 8

16 K816 NGUYỄN CAO TRANG HUYỀN 12/11/2008 Nữ 8

17 K817 NGUYỄN ĐỨC KHẢI 06/04/2008 Nam 8

18 K818 BÙI LÂM KHOA 22/02/2008 Nam 8

19 K819 ĐẶNG TRUNG KIÊN 08/11/2008 Nam 8

20 K820 PHAN VĂN KIỆT 25/08/2008 Nam 8

21 K821 TRẦN TRUNG LƯƠNG 15/03/2008 Nam 8
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1 K822 BÙI HUYỀN THẢO LY 15/07/2008 Nữ 8

2 K823 PHAN THỊ MỤI 30/04/2008 Nữ 8

3 K824 BÙI DIỆU MY 27/09/2008 Nữ 8

4 K825 BÙI THỊ THANH NGÂN 06/02/2008 Nữ 8

5 K826 LÊ QUỲNH NHƯ 26/05/2008 Nữ 8

6 K827 VÕ NGUYỄN GIA NHƯ 15/11/2008 Nữ 8

7 K828 NGUYỄN NGỌC PHỐ 20/08/2008 Nam 8

8 K829 BÙI THỊ MỸ PHÚC 05/08/2008 Nữ 8

9 K830 PHẠM THỊ HOÀNG PHƯƠNG 14/04/2008 Nữ 8

10 K831 VÕ THỊ QUYÊN 02/02/2008 Nữ 8

11 K832 HÀ TRUNG THÀNH 17/11/2008 Nam 8

12 K833 NGUYỄN QUANG THÁI 05/07/2007 Nam 8

13 K834 TRƯƠNG THỊ HỒNG TIÊN 20/09/2008 Nữ 8

14 K835 PHẠM VŨ TIẾN 19/08/2008 Nam 8

15 K836 PHẠM NGỌC TRÂM 09/06/2008 Nữ 8

16 K837 HUỲNH ANH TÚ 31/10/2008 Nam 8

17 K838 NGUYỄN ANH TÚ 10/11/2008 Nam 8

18 K839 BÙI VÕ LỆ VI 19/09/2008 Nữ 8

19 K840 BÙI TUẤN VŨ 28/08/2008 Nam 8

20 K841 VÕ THẾ VŨ 15/06/2008 Nam 8
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